TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH          

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN NGỮ VĂN 6 – THỜI GIAN 90 PHÚT
   Câu 1: 5 điểm

 Nhà thơ Tố Hữu đã viết những dòng thơ sau:

Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù Đổng!
Vươn vai, lớn bổng dậy nghìn cân
Cưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửa
Nhổ bụi tre làng đuổi giặc Ân.
a. Những câu thơ trên gợi em nhớ tới truyền thuyết nào trong chương trình Ngữ văn 6 học kỳ I? Trình bày khái niệm truyền thuyết. Kể tên một truyền thuyết khác mà em biết.(1,5 điểm)
b. Viết đoạn văn ( từ 6 đến 8 câu )nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Thánh Gióng. Trong đoạn văn có sử dụng một cụm danh từ( gạch chân dưới cụm danh từ đó)
 ( 3 điểm)
c.Truyền thuyết trên cho thấy tinh thần đoàn kết của nhân dân ta. Trong cuộc sống hàng ngày, em đã phát huy tinh thần đòan kết như thế nào?(0,5 điểm)
Bài 2: 5 điểm

Trong nhà em có ba phương tiện giao thông: xe đạp, xe máy và ô tô. Chúng cãi nhau, so bì hơn thua kịch liệt. Hãy tưởng tượng em nghe thấy cuộc cãi nhau đó và sẽ dàn xếp như thế nào.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN NGỮ VĂN 6 – THỜI GIAN: 90 PHÚT
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	a
	- Đoạn thơ trên nói về truyền thuyết Thánh Gióng – SGK Ngữ văn 6
	0.25



	
	
	- Khái niệm truyền thuyết: 

+ Là truyện dân gian

+ Kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ..

+ Có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo.

+ Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.

* Lưu ý: Thiếu 1 ý: - 0.25 điểm; thiếu 3 ý hoặc không đạt ý nào: 0 điểm phần nêu khái niệm

- Một truyền thuyết khác: Sơn tinh Thủy tinh

* Lưu ý: HS có thể kể tên truyện không được học nhưng đúng là truyền thuyết
	1

0,25



	
	b
	· Hình thức

-Trình bày đúng hình thức đoạn văn: Viết hoa lùi đầu dòng, dung lượng từ 6 đến 8 câu.

-Chữ viết sạch sẽ, diễn đạt mạch lạc, dễ hiểu.
-Sử dụng và gạch chân đúng cụm danh từ.
· Nội dung: Đảm bảo các ý sau:

-Thánh Gióng là biểu tượng rực rỡ của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước và thể hiện quan niệm, ước mơ về người anh hùng đánh giặc cứu nước của nhân dân ta.
- Thánh Gióng là hình tượng người anh hùng đánh giặc ngoại xâm cứu nước tiêu biểu, phi thường nhưng cũng thật gần gũi với nhân dân lao động.
- Thánh Gióng mang trong mình sức mạnh của cả cộng đồng ở thời kì đầu dựng nước.

- Hình ảnh Thánh Gióng là biểu trưng cho tình đoàn kết của cộng đồng và dân tộc khi đất nước bị xâm lăng.

	0,25

0,5

0,25

2

0,5

0,5

0,5

0,5

	
	c
	Học sinh học tập và phát huy được các tinh thần đoàn kết trong quan hệ với bạn bè trong lớp và trong trường.:

- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp.

- Giúp đỡ các bạn trong lớp, trong trường.

- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

	0.25
0,25
0,25
0,25


	
	Yêu cầu về hình thức
- Thể loại: Là bài văn kể chuyên tưởng tượng kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm.
- Có kết cấu ba phần: mở bài, thân bài, kết bài hài hòa, cân đối, có ý nghĩa. 

- Văn trôi chảy, mạch lạc, cảm xúc chân thành, có tình tiết, biết kết hợp miêu tả với yếu tố biểu cảm

-  Ít lỗi chính tả, ngữ pháp, diễn đạt, dùng từ …

Yêu cầu về nội dung:

a. a.Mở bài

- Giới thiệu thời gian, địa điểm xảy ra sự việc tranh cãi giữa xe đạp, xe máy, ô tô.

b.Thân bài

-    Kể diễn biến cuộc tranh cãi, so bì hơn thua của xe đạp, xe máy, ô tô:

+ Xe đạp so bì hơn thua với xe máy, ô tô (về giá trị phục vụ hơn hẳn như rẻ tiền, lâu bền, dễ sử dụng; về tính chất công việc như: nhiều loại việc, nặng nhọc, thường xuyên; về hưởng thụ rất ít như: không cần nhiên liệu, giá rẻ mà lại bị chủ nhà bỏ rơi, coi thường,...).
+ Xe máy so bì hơn thua với xe đạp, ô tô (về giá trị phục vụ hơn hẳn như đảm nhận việc chuyên chở nặng nhọc, mất vệ sinh, giúp chủ kiếm nhiều tiền mà dễ gặp nguy hiểm; về hưởng thụ ít như tốn ít nhiên liệu nhưng lại bị quăng quật suốt ngày, bị bỏ mặc khi gia chủ có ô tô,...).
+ Ô tô so bì hơn thua với xe đạp, xe máy (về giá trị phục vụ hơn hẳn như chở nhiều người, an toàn và sang trọng; về hưởng thụ nhiều nhưng sinh nhiều lợi cho gia chủ,...).
c. Kết bài:
- Lời góp ý, khuyên giải của em đối với ba phương tiện.

*Biểu điểm:

Điểm 5 : Thực hiện tốt yêu cầu của đề bài ,hành văn trôi chảy mạch lạc, trình bày sạch đẹp, khoa học. 

Điểm 3-4 : Thực hiện đảm bảo yêu cầu của đề bài, còn sai chính tả. diễn đạt còn dài.

Điểm 2 :Thực hiện tương đối yêu cầu của đề bài , diễn đạt lủng củng.

Điểm 1 : Thực hiện sơ sài yêu cầu đề bài.


Điểm 0 : Bỏ giấy trắng hoặc làm lạc đề.


	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN NGỮ VĂN 6 – THỜI  GIAN: 90 PHÚT

	Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Tên chủ đề
	             TL 
	            TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	TL 
	TL 
	

	Chủ đề 1: Truyền thuyết Thánh Gióng
	Tên truyền thuyết
	Khái niệm truyền thuyết.

Tên truyền thuyết khác


	Bài học về tinh thần đoàn kết
	Viết đoạn văn cảm nghĩ về nhân vật Thánh Gióng.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%
	1

0,25 điểm

2, 5 % 


	2

1,25 điểm

12,5 % 
	1

0,5 điểm

5 %
	1

3

30 %
	4
5 điểm

50 %

	Chủ đề 2: Văn tự sự: kể chuyện tưởng tượng
	
	
	
	Viết bài văn kể chuyện tưởng tượng về cuộc tranh cãi của ba phương tiện: ô tô, xe máy và xe đạp.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%
	
	
	
	1
5 điểm

50 %
	1

5 điểm
(50%)

	Tổng
	1

0,25 điểm

2, 5 % 


	2

1,25 điểm

12,5 % 
	1

0,5 điểm

5 %
	2

8 điểm

80 %


	6

10 điểm

100 %


